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 Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 08/2008/TTLT- BTP-BNV ngày 07 tháng 11 năm 2008 của liên Bộ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 993/TTr-SNV ngày 27 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2009- 2015.
Điều 2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện cụ thể hoá Đề án thành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư​​, Tài chính, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2553/QĐ-UBND

 ngày 21 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La)


Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý. Công tác Trợ giúp pháp lý của tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động trợ giúp pháp lý đã có những đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển  nền kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo bền vững của địa phương.

Để triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội  khoá XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Bảo đảm Luật được thi hành có hiệu quả cao trong thực tiễn phục vụ và đáp ứng nhu cầu được hưởng trợ giúp pháp lý ngày càng cao của nhân dân. UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015 cụ thể như sau:

Phần I

SỰ CẦN THIẾT KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA

I. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Thực trạng về tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 1823/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Biên chế của Trung tâm được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Tư pháp.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm của Sở Tư pháp.

* Về tổ chức, biên chế:

a) Cấp tỉnh:
Sau 9 năm đi vào hoạt động Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hiện tại có 06 biên chế trong đó: lãnh đạo 01 chức danh Phó Giám đốc, chức danh Tư pháp có 02 Trợ giúp viên; 02 Chuyên viên; 01 Kế toán và 01 Lái xe hợp đồng (Từ trước tháng 5 năm 2007 Giám đốc Trung tâm do một đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm nhiệm). Trong số 05 biên chế cán bộ, viên chức hiện có 04 đồng chí là cử nhân Luật; 01 đồng chí là cử nhân Kinh tế; 03 đồng chí có thời gian làm công tác Trợ giúp pháp lý trên 05 năm.

b) Cấp huyện, cấp xã:

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Trợ giúp pháp lý. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 2510/2002/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2002 về việc thành lập “Tổ trợ giúp pháp lý ở cơ sở huyện, thị xã” tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân dễ tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý. Đến nay toàn tỉnh Sơn La đã thành lập được 4 Tổ trợ giúp pháp lý ở các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Mường La, Quỳnh Nhai; 152 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 

* Công tác xây dựng đội ngũ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý:

Hiện nay toàn tỉnh có 79 cán bộ làm cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong đó: 
+ Cấp tỉnh: 24 cộng tác viên; 
+ Cấp huyện: 44 cộng tác viên; 
+ Cấp xã: 11 cộng tác viên.

2. Kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trợ giúp pháp lý trong những năm qua
a) Tổng số vụ việc do Chuyên viên, Cộng tác viên thụ lý tư vấn, đại diện, bào chữa trong 9 năm (Số liệu từ năm 2000 đến 30/6/2009) là 6.394 vụ việc, trong đó: Tư vấn, kiến nghị 6.127 vụ việc,  Đại diện, bào chữa 267 vụ việc. 

b) Tổng số người được trợ giúp pháp lý và tuyên truyền pháp luật là: 42.803 người, trong đó: 
+ Người dân tộc nói chung: 32.370 người;

+ Người nghèo là: 8.860 người;

+ Người thuộc diện chính sách: 2.175 người;

+ Đối tượng khác: 429 người.

c) Số vụ việc do chuyên viên, trợ giúp viên, cộng tác thực hiện tư vấn miệng khi đi lưu động là 1.011 vụ (Tại trụ sở là 329 vụ; đi lưu động điều tra thực tế là 682 vụ).

d) Tổng số đợt trợ giúp pháp lý lưu động: Qua 09 năm đi vào hoạt động, đã tổ chức đi trợ giúp pháp lý lưu động xuống các cơ sở bản được 114 đợt, đến được 155 xã của 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được bố trí trụ sở làm việc riêng. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được ngân sách cấp hàng năm theo dự toán ngân sách được phê duyệt.

 Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác Trợ giúp pháp lý bước đầu đáp ứng và phục vụ công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương. Tuy nhiên với cơ sở vật chất hiện có, mới chỉ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong thời gian trước mắt do đó cần phải được đầu tư hơn nữa trong những năm tiếp theo.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ.
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; 

Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;


Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;


Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015".

Thông tư Liên tịch số 08/2008/TTLT- BTP-BNV ngày 07/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15/01/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 21/5/2009 ban hành Kế hoạch năm 2009 triển khai Đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015".

Như vậy việc kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là một yêu cầu cấp thiết cả về mặt pháp lý và thực tiễn. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước làm nòng cốt cho việc đẩy mạnh các hoạt động Trợ giúp pháp lý đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Phần II

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 
I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu của Đề án
1.1  Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Trợ giúp pháp lý từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng của nhân dân, thu hút sự tham gia tích cực, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Bảo đảm đủ năng lực để thực hiện vai trò nòng cốt của nhà nước, đa dạng hoá các hình thức, phương thức trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Bảo đảm đáp ứng từ 85% đến 90% nhu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.

1.2 Nâng cao chất lượng, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, viên chức trợ giúp pháp lý, đáp ứng  được yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ tốt nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng tăng của nhân dân. Chú trọng phát triển mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý, phấn đấu đến năm 2015, Trung tâm trợ giúp pháp lý có từ 150 đến 200 cộng tác viên trong đó có 60% cộng tác viên có trình độ Đại học trở lên.

1.3 Trợ giúp miễn phí cho đối tượng được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao dân trí pháp lý và văn hoá pháp luật trong cộng đồng dân cư tại các địa bàn của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp
2.1. Tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác Trợ giúp pháp lý:

- Chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm, phát triển đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên sâu về từng lĩnh vực pháp luật để bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Thành lập các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tại địa bàn các huyện.

- Duy trì tổ chức và hoạt động, thành lập thêm các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu cho những người trực tiếp làm công tác trợ giúp pháp lý ở Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, cộng tác viên, luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2.2. Về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý:

- Tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng về hoạt động trợ giúp pháp lý, nội dung Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành địa bàn toàn tỉnh.

-  Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý. Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luạt, tổ chức các mục giới thiệu, hỏi đáp pháp luật miễn phí và phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vụ việc trợ giúp pháp lý.

2.3. Về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng:

- Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp Liên ngành cấp tỉnh về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tố cao và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, bảo đảm tốt nhất cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trong quá trình tiến hành tố tụng.

2.4. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

2.4.1 Nguồn kinh phí.
 Kinh phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm ở địa phương (Bao gồm cả kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên, kinh phí chi không thường xuyên và kinh phí dự trù cho hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý), được cấp theo kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

2.4.2 Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy:

 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được phân bổ hàng năm tiến hành tuyển dụng bố trí đủ số cán bộ công tác tại Trung tâm và Chi nhánh, tương ứng với khối lượng công tác chuyên môn, bảo đảm hoạt động của Trợ giúp viên pháp lý mang tính chuyên nghiệp. Chú trọng công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ để bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, ít người.

Rà soát, củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý, xác lập quy trình quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hình thành đội ngũ cộng tác viên làm việc theo chế độ hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm và Chi nhánh ở tất cả các lĩnh vực pháp luật. Khuyến khích các tổ chức hành nghề Luật sư, các Trung tâm tư vấn pháp luật tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ này.

II. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
a) Chức năng:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. 
b) Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ.

2. Thành lập các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý
2.1 Chức năng: 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La. Chi nhánh có con dấu riêng để giao dịch, sử dụng trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. 
Trụ sở đặt tại các huyện.

2.2 Nhiệm vụ:

Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp pháp lý: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La.

3. Về tổ chức và biên chế
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được quy định tại điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị định số 07/2007/ NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ, khoản 2 mục II Thông Tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07 tháng 11 năm 2008 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Nội Vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý, cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ của Trung tâm và Chi nhánh kiện toàn như sau:

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 20 biên chế.
 Trong đó:

+ Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 phó Giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn của Trung tâm:

* Phòng Hành chính - Tổng hợp: 05 biên chế

Cơ cấu cán bộ gồm: Trưởng phòng, 01 Chuyên viên, 01 kế toán viên, 01 văn thư, kiêm thủ quỹ, 01 Lái xe.

* Phòng nghiệp vụ 1: 03 biên chế
- Chức năng, nhiệm vụ: 

Thực hiện trợ giúp pháp lý các lĩnh vực pháp luật:
+ Pháp luật Hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự;
+ Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự;

+ Pháp luật Hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em;

Cơ cấu cán bộ gồm: Trưởng phòng, 02 Trợ giúp viên pháp lý.

* Phòng nghiệp vụ 2: 03 biên chế
 - Chức năng, nhiệm vụ: 
Thực hiện trợ giúp pháp lý các lĩnh vực pháp luật
+ Pháp luật Hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính;
+ Pháp luật Đất đai, nhà ở và môi trường, bảo vệ người tiêu dùng;
+ Pháp luật Lao động và việc làm, bảo hiểm;

Cơ cấu cán bộ gồm: Trưởng phòng 02 Trợ giúp viên pháp lý. 

* Phòng nghiệp vụ 3: 03 biên chế
 - Chức năng, nhiệm vụ: 
Thực hiện trợ giúp pháp lý các lĩnh vực pháp luật:
+ Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về ưu đãi chính sách xã hội khác;

+ Các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

Cơ cấu cán bộ gồm: Trưởng phòng, 02 Trợ giúp viên pháp lý.
* Phòng phát triển và trợ giúp pháp lý đối với cơ sở: 3 biên chế

- Chức năng, nhiệm vụ: 

- Thực hiện quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý của Chi nhánh, các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

Cơ cấu cán bộ gồm: Trưởng phòng, 02 Trợ giúp viên pháp lý.

b) Chi nhánh: 

Theo Điều 16 của Luật Trợ giúp pháp lý; Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương:  

- Giai đoạn 2009 - 2010 thành lập 02 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại các huyện: Phù Yên, Mường La.

- Giai đoạn 2011 - 2015 việc thành lập Chi nhánh của Trung tâm căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý cụ thể của từng địa bàn, đặc biệt chú trọng thành lập Chi nhánh tại các huyện vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

- Đối với địa bàn Thành phố Sơn La do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện.

 * Về biên chế Chi nhánh: Năm 2009 - 2010: 6 biên chế

- Chi nhánh đặt tại huyện: Mường La, Phù Yên bố trí mỗi Chi nhánh 03 biên chế, trong đó có 01 Trưởng Chi nhánh (Trưởng Chi nhánh là Trợ giúp viên pháp lý) và 02 Chuyên viên giúp việc.

- Từ 2011 - 2015 số lượng biên chế cán bộ của các Chi nhánh sẽ được bổ sung theo số lượng Chi nhánh thành lập mới tại các huyện.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, BỘ MÁY TRUNG TÂM 
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4. Về cơ sở vật chất

* Đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý:

- Kinh phí hoạt động và kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang bị phương tiện phục vụ công tác của Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp, trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm và dự toán ngân sách bổ sung của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời thực hiện  cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ .

* Trụ sở làm việc:

- Trụ sở làm việc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước được đặt tại Tổ 8, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

+ Trụ sở làm việc của Chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt tại các huyện trước mắt Uỷ ban nhân dân huyện bố trí, về lâu dài Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí xây dựng.

 5. Thời gian triển khai, tổ chức, thực hiện
- Trong năm 2009, tiến hành rà soát lại mạng lưới tổ, điểm trợ giúp pháp lý hiện có, củng cố mạng lưới Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cơ sở, duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ tại tất cả các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, miền núi (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II).

- Năm 2010 - 2011 tiếp tục kiện toàn và hoàn thành việc củng cố tổ chức, bộ máy biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm và thành lập 02 Chi nhánh tại các huyện Phù Yên, Mường La trong tỉnh theo đúng quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và tiến độ thực hiện Đề án.

- Giai đoạn 2012 - 2015, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý trong toàn tỉnh nhằm hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ và có đủ khả năng tổ chức, huy động các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thành lập mới Chi nhánh tại địa bàn các huyện còn lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Trung trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao biên chế cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo đúng lộ trình thực hiện Đề án.

2. Để bảo đảm thực thi có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý, cần quán triệt để nâng cao nhận thức về công tác trợ giúp pháp lý trong các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức, coi đây là một trong các nhiệm vụ góp phần tích cực trong ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Các sở, ban,  ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai rộng khắp công tác tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật về trợ giúp pháp lý.
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